
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 22 ngõ 406/18 Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

23/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JINO VIỆT NAM

0109429943

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Kinh doanh  thực phẩm chức năng 

4632

2. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: 
Sản xuất nước ép từ rau quả

1030

3. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

4. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4511

5. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

6. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4513

7. Bán mô tô, xe máy
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4541

8. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
JINO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JINO VIET NAM TRADING AND 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: JINO VIET NAM

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989 960 971
Email:

Fax:
Website:
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9. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

10. Bán buôn đồ uống 4633

11. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội, dầu xả, sữa tắm, dưỡng 
tóc, ủ tóc, kem dưỡng da, kem đánh răng, nước rửa chén bát, 
nước rửa tay, nước lau sàn, nước giặt, nước xả quần áo, khăn 
giấy, tã giấy, giấy vệ sinh,… và đồ dùng gia đình khác.
Bán buôn dụng cụ y tế: khẩu trang y tế

4649(Chính)

13. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

14. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

15. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Kinh doanh  thực phẩm chức năng

4722

16. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

17. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

18. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

2/4Thời gian đăng từ ngày 23/11/2020 đến ngày 23/12/2020



1.000.000.000 VNĐ

19. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

20. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội, dầu xả, sữa tắm, dưỡng 
tóc, ủ tóc, kem dưỡng da, kem đánh răng, nước rửa chén bát, 
nước rửa tay, nước lau sàn, nước giặt, nước xả quần áo, khăn 
giấy, tã giấy, giấy vệ sinh,… và đồ dùng gia đình khác.
Bán lẻ dụng cụ y tế: khẩu trang y tế

4772

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

22. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

23. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, 
trong khoảng thời gian cụ thể.

5629

24. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

25. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

26. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

27. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

28. Hoạt động nhiếp ảnh 7420

29. Cho thuê xe có động cơ 7710

30. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

8299

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       061069567
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 179, đường Sông Thao, Tổ dân phố số 3, Thị 
Trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 1005, Tháp Tây, Chung cư Học Viện Quốc Phòng, đường Võ Chí 
Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI THỊ HUYỀN TRANG  Nữ

07/05/1996 Kinh Việt Nam

24/03/2014 CA tỉnh Yên Bái

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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